
1
Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận 

chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm
An toàn Hóa chất 1 0 0 0 0 1

2

Thủ tục Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực 

phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương 

(đăng ký lần đầu)

An toàn thực 

phẩm
2 2 2 0 0 0

1 hồ sơ Quý trước

 chuyển sang

3

Thủ tục Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực 

phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương 

(đăng ký lại)

An toàn thực 

phẩm
7 7 7 0 0 0

Quý trước 

chuyển sang

4

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở 

Công Thương thực hiện (cơ sở thay đổi vị trí địa lý của 

địa điểm kinh doanh; thay đổi, bổ sung mặt hàng kinh 

doanh và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực)

An toàn thực 

phẩm
2 1 1 0 0 1

5

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở 

Công Thương thực hiện (cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ 

cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không 

thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ mặt hàng kinh doanh)

An toàn thực 

phẩm
1 1 1 0 0 0

Quý trước 

chuyển sang

6

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công 

Thương thực hiện 

An toàn thực 

phẩm
10 9 9 0 0 1

2 hồ sơ Quý 

trước 

chuyển sang
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7

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công 

Thương thực hiện

An toàn thực 

phẩm
4 3 3 0 0 1

1 hồ sơ Quý 

trước 

chuyển sang

8

Thủ tục Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an 

toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân đóng trên địa bàn 

thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương (trường hợp 

đối với tổ chức)

An toàn thực 

phẩm
42 37 29 7 1 5

2 hồ sơ Quý 

trước 

chuyển sang

9

Thủ tục Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an 

toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân đóng trên địa bàn 

thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương (trường hợp 

đối với cá nhân)

An toàn thực 

phẩm
59 57 46 11 0 2

5 hồ sơ Quý 

trước 

chuyển sang

10

Thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động tư 

vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp 

điện áp từ 35KV trở xuống

Điện, năng lượng 

mới, năng lượng 

tái tạo

1 1 1 0 0 0

11
Xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 

trong lĩnh vực công nghiệp
Hoá chất 2 2 2 0 0 0

1 hồ sơ Quý 

trước 

chuyển sang

12 Cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất sản xuất Hoá chất 1 1 1 0 0 0

13

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa 

chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có 

điều kiện trong ngành công nghiệp (hết hiệu lực thi 

hành)

Hoá chất 1 1 0 0 1 0

14

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa 

chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có 

điều kiện trong ngành công nghiệp

Hoá chất 2 2 2 0 0 0

15

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng 

thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản 

xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp 

Hoá chất 1 1 1 0 0 0

16

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm 

rượu (cấp mới, cấp lại do Giấy phép hết thời hạn hiệu 

lực)

Lưu thông hàng 

hoá trong nước
1 1 0 0 1 0



17

Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản 

phẩm rượu (Giấy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc 

một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)

Lưu thông hàng 

hoá trong nước
1 1 1 0 0 0

18

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai (cấp 

mới)

Lưu thông hàng 

hoá trong nước
2 2 1 1 0 0

19
Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm 

thuốc lá (cấp bổ sung, sửa đổi)

Lưu thông hàng 

hoá trong nước
1 1 0 1 0 0

20
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại 

lý kinh doanh LPG (cấp mới)

Lưu thông hàng 

hoá trong nước
4 2 1 1 0 2

21
Thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ 

xăng dầu (trường hợp cấp mới)

Lưu thông hàng 

hoá trong nước
1 1 1 0 0 0

22
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán 

lẻ xăng dầu (trường hợp cấp mới)

Lưu thông hàng 

hoá trong nước
6 6 5 1 0 0

23
Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của 

thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Thương mại quốc 

tế
1 1 1 0 0 0

24
Thủ tục cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công 

nghiệp

Vật liệu nổ công 

nghiệp
3 3 3 0 0 0

25 Thủ tục Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 
Vật liệu nổ công 

nghiệp
5 4 4 0 0 1

26

Thủ tục xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại theo 

hình thức may rủi thực hiện trên địa bàn một tỉnh (Đối 

với trường hợp đăng ký khuyến mại mới)

Xúc tiến thương 

mại
23 22 16 6 0 1

3 hồ sơ Quý 

trước 

chuyển sang

27 Thủ tục Thông báo thực hiện chương trình khuyến mại
Xúc tiến thương 

mại
3520 3520 3520 0 0 0

178 hồ sơ trực 

tuyến

28

Thủ tục xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại theo 

hình thức may rủi thực hiện trên địa bàn một tỉnh (Đối 

với trường hợp đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung 

chương trình khuyến mại)

Xúc tiến thương 

mại
5 5 5 0 0 0

3709 3694 3663 28 3 15

* Số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến (từ ngày 29.11.2015 đến ngày 08.9.2016): 472 hồ sơ.

Tổng số


